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I. Lý thuyết
Câu 1: Trình bày cấu tạo, đặc điểm, nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang?
       Gồm ống thủy tinh và điện cực.
	+ Ống thuỷ tinh: có dạng hình ống, bên trong có phủ một lớp bột huỳnh quang.
	+ Điện cực: làm bằng vônfram, nằm ở 2 đầu đèn, mỗi điện cực có 2 chân tiếp điện đưa ra ngoài để nối với nguồn điện. 
   + Đặc điểm: Đèn không phát ra ánh sáng liên tục, hiện tượng nhấp nháy, hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ cao, cần mồi phóng điện.
   + Nguyên lí làm việc: Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang.
Câu 2 : So sánh ưu nhược điểm của đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt? Vì sao người ta sử dụng đèn ống huỳnh quang nhiều hơn đèn sợi đốt?
	Đèn Huỳnh Quang
	Đèn sợt đốt

	Ánh sáng không liên tục
	Ánh sáng liên tục

	Cần chấn lưu
	Không cần chấn lưu

	Tuổi thọ cao
	Tuổi thọ thấp 

	Tiết kiệm điện
	Không tiết kiệm điện

	Hiệu suất phát quang cao
	Hiệu suất phát quang thấp


 Vì đèn huỳnh quang tiết kiệm điện và tuổi thọ cao hơn đèn sợi đốt
Câu 3 : Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng?
		- Phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm vì:
			+ Khả năng cung cấp của nhà máy điện không đủ.
			+ Nếu không giảm bớt tiêu thụ điện năng thì điện áp mạng điện giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện.
		- Các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng:
		+ Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm
     	+ Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Không sử dụng lãng phí điện năng.
Câu 5: Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường?
Tiết kiệm điện năng có lợi cho gia đình, môi trường và xã hội là:
		- Tiết kiệm tiền điện gia đình phải chi trả.
		- Giảm được chi phí về xây dựng nguồn điện, giảm bớt điện năng phải nhập khẩu, có nhiều điện phục vụ cho đời sống và sản xuất.
		- Giảm bớt khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trường. Có tác dụng bảo vệ môi trường.
Câu 6: Em hãy nêu các biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng ? Cho ví dụ minh họa?
  - Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm
	Ví dụ: Không bơm nước, không là quần áo, tắt bóng điện không cần thiết...
	- Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.
	Ví dụ: Thay đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang bằng để chiếu sáng...
	- Không sử dụng lãng phí điện năng.
	Ví dụ: Không bật đèn suốt ngày đêm, ra khỏi lớp học phải tắt quạt...
Câu 7 :Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình?
Trả lời: Để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình ta phải:
· Sử dụng đúng điện áp định mức và công suất định mức.
· Thường xuyên kiểm tra và bôi trơn dầu mỡ…
· Đặt nơi khô ráo, thoáng mát, ít bụi…
Câu 8: Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Nêu các việc làm để tiết kiệm điện năng cho gia đình.
+ Tiết kiệm điện năng để: 
· Tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.
· Dành điện cho vùng sâu vùng xa, cho sàn xuất.
· Hạn chế sự cố cho giờ cao điểm, tăng tuổi thọ cho đồ dùng điện.
       - Giảm ô nhiễm môi trường, dành điện cho xuất khẩu.
+ Các công việc làm để tiết kiệm điện năng cho gia đình:
· Tắt các đèn, quạt khi ra khỏi phòng.
· Chỉ mở quạt khi thật cần thiết
 - Không bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh suốt ngày đêm
     - Sử dụng đồ dùng điện tiết kiệm điện
Câu 9: Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của động cơ điện một pha?
- Cấu tạo: gồm stato và rôto
                  *Stato 
             	- Lõi thép: làm bằng lá thép kỹ thuật điện
         	 - Dây quấn: làm bằng dây điện từ.
          	- Chức năng: Tao ra từ trường quay.
      	 *Rôto 
          	- Lõi thép: làm bằng lá thép kỹ thật điện
          	- Dây quấn: Gồm các thanh dẫn ,vòng ngắn mạch.
          	- Chức năng: Làm quay máy công tác. 
- Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện, sẽ có dòng điện chạy qua dây quấn stato và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rôto. Dưới tác dụng từ của dòng điện làm cho rôto động cơ quay.
Câu10 : Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của bàn là điện:
- Cấu tạo: bàn là điện có 2 bộ phận chính là dây đốt nóng và vỏ. Dây đốt nóng làm bằng hợp kim chịu nhiệt cao đặt ở các rãnh bàn là và cách điện với vỏ. Vỏ gồm đế và nắp, đế làm bằng gang, nắp làm bằng đồng chịu nhiệt. Ngoài ra còn có đèn tín hiệu, rơ le nhiệt,..
- Nguyên lý làm việc: khi đóng điện dòng điện chạy trong dây đốt nóng tỏa nhiệt, nhiệt tích vào đế bàn là làm nóng bàn là.
Câu 11:  Kí hiệu sơ đồ điện bảng 55.1 sgk trang 190

II. Bài tập:
	TT
	Tên đồ dùng 
	Công suất điện P (W)
	số lượng 
	Thời gian sử dụng trong ngày  (h)
	Điện năng sử dụng trong ngày A (Wh)

	1
	Đèn huỳnh quang
	45
	10
	6
	

	2
	Quạt bàn 
	65
	6
	4
	

	3
	Tủ lạnh
	130
	2
	24
	

	4
	Ti vi
	70
	3
	8
	


1. Tính điện năng tiêu thụ của gia đình sử dụng trong ngày?
1. Tính điện năng gia đình sử dụng trong tháng, biết tháng đó có 30 ngày?
1. Tính số tiền điện gia đình phải trả trong tháng biết mỗi kWh giá 900 đồng?
                                                                  Bài giải:
a) Trong một ngày điện năng tiêu thụ của gia đình là:
    A = p.t= 65 x 2 x 2 +  45 x 6 x 10 + 65 x 4 x 6 + 65 x 4 x 6 +65 x 4 x 6   
        = 2700 + 1560 + 6240 + 1680 = 12180 (Wh)
b) Trong một tháng(tháng đó có 30 ngày), điện năng tiêu thụ của gia dình là:
		12180 x 30 = 365400 (Wh) = 365,4 (kWh)
c) Tiền điện tháng đó phải trả, biết mỗi kWh giá 900 đồng là :
		365,4 x 900 = 328860 (đồng
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